Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 7

Môn Toán

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) 7 x 6 + 15 =?

A. 57
B. 60
C. 75

b) 7 x 8 + 32 =?

A. 90



B.88



    C. 98

c) 7 x 9 – 17 =?

A. 56

B. 50



C. 46

d) 7 x 10 – 48 =?

A. 22

B. 33



C. 44

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng. Trong một phép chia cho 5, số dư lớn nhất có thể là mấy?

A. 5

B. 4



C.3

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 7 ngày và 13 giờ gồm số giờ là:

180 giờ …

170 giờ …


181 giờ …

b) 4 ngày và 7 giờ gồm số giờ là:

130 giờ …

103 giờ …


143 giờ …

4. Tính:

	a) 7 x 5 + 93 = …………..

                         = …………...

c) 7 x 6 + 49    = …………..

                        = …………...
	b) 7 x 8 + 47    = …………..

                           = …………...

d) 7 x 6 – 32      = …………..

                           = …………...


5. An có 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 4 lần số nhãn vở của An. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở?

[image: image1.png]7 nhan vi
Anco  ——

Binnco W
2 nhan vor





Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

6. Tìm x:

	a) x x 7 = 35

………=…………

………=…………

c) x x 7 = 63

………=………….

………=………….


	b) x x 7 = 49

………=………….

………=………….

d) x x 7 = 42

………=………….

………=………….




Tiếng Việt

1. Chép lại các câu dưới đây sau khi điền vào chỗ trống 

a) tr hoặc ch

Từ …ong gặm tủ, mấy…ú….uột nhắt vừa ….ạy vừa kêu….ít…ít

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

b) iên hoặc iêng

Từng đàn chim hải âu bay l…..trên mặt b…..,t……… kêu xao xác.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Gạch dưới các hình ảnh so sánh trong những câu thơ, câu văn dưới đây rồi điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trả lời:

a)                                Đêm nay con ngủ giấc tròn

                                Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

(Trần Quốc Minh)

b) Chiếc thuyền tựa hồ một tay võ sĩ can trường giơ ức ra chịu đấm, vẫn lao mình tới.

(Bùi Hiển)

c) Dãy núi đá vôi kia ngồi suy tư trầm mặc như một cụ già mãn chiều xế bóng.

(Văn Thảo)

Kiểu so sánh trong các câu thơ, câu văn trên là: so sánh ……………với………..

3. Gạch dưới các từ ngữ chỉ hoạt động, trạng thái có trong đoạn văn sau:

   Cũng như tôi,mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim non nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

(Thanh Tịnh)

4.  Kể một câu chuyện vui mà em đã được nghe ở lớp hoặc ở nhà.

Gợi ý:

a) Trong số những truyện vui đã nghe, em muốn kể lại câu chuyện nào?

b) Câu chuyện mở đầu ra sao? Diễn biến thế nào? Kết thúc ra sao?

c) Nhận xét của em về câu chuyện vui (hoặc về nhân vật trong câu chuyện)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………


